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Lô		 Cần phải thắng trong mỗi một game (hàng số) 	 Tỷ lệ thắng thua dựa trên 12 games 

	 1	 5 số trúng + số POWERBALL	 4,581,596:1

	 2	 5 số trúng	 104,127:1

	 3	 4 số trúng + số POWERBALL	 22,908:1

	 4	 3 số trúng + số POWERBALL	 587:1

	 5	 4 số trúng 	 521:1

	 6	 2 số trúng + POWERBALL	 46:1

	 7	 3 số trúng	 13:1

Các Vé số Standard 	 Giá*	  Các Vé số Standard	 Giá*

	2 games (hàng số)	 $1.40	 14 games (hàng số)	 $9.75

	4 games (hàng số)	 $2.80	 16 games (hàng số)	 $11.15

	6 games (hàng số)	 $4.20	 18 games (hàng số)	 $12.50

	8 games (hàng số)	 $5.60	 24 games (hàng số)	 $16.70

	10 games (hàng số)	 $7.00	 30 games (hàng số)	 $20.90

	12 games (hàng số)	 $8.40	 36 games (hàng số)	 $24.95



Kết hợp số 
trúng  

Số Giải 
thưởng 
cho Lô 

Systems (Hệ thống)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 Số  
+ Powerball

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

4 10 30 60 100 150 210 280 360 450 550 660 780 910 1050

6 10 40 100 200 350 560 840 1200 1650 2200 2860 3640 4550

5 Số 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

7 10 30 60 100 150 210 280 360 450 550 660 780 910 1050

4 Số   
+ Powerball

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4 4 12 24 40 60 84 112 144 180 220 264 312 364 420 480

6 6 24 60 120 210 336 504 720 990 1320 1716 2184 2730 3360

3 Số  
+ Powerball

4 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136

6 3 12 30 60 105 168 252 360 495 660 858 1092 1365 1680 2040

4 Số 
5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 4 12 24 40 60 84 112 144 180 220 264 312 364 420 480

2 Số  
+ Powerball 6 4 10 20 35 56 84 120 165 220 286 364 455 560 680 816

3 Số 7 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136

	 Loại Vé số 	� Tương đương với �		  Tổng Giá thành*	 Loại Vé số �	 Tương đương với 	� Tổng Giá thành*��
		  số Games Tiêu chuẩn			   số Games Tiêu chuẩn

	 6	 6	 $4.20	 14	 2,002	 $1,366.75

	 7	 21	 $14.50	 15	 3,003	 $2,058.00

	 8	 56	 $38.30	 16	 4,368	 $2,988.00

	 9	 126	 $86.20	 17	 6,188	 $4,235.00

	 10	 252	 $172.80	 18	 8,568	 $5,846.00

	 11	 462	 $315.00	 19	 11,628	 $7,956.00

	 12	 792	 $542.00	 20	 15,504	 $10,620.00

	 13	 1,287	 $882.75


